ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
ĐỀ 1
Phần I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1. Giá trị của  là:
	A. 0,4
	B. – 0,4 
	C. 0,4
	D. 0


Câu 2. Kết quả của phép tính  là:
	A. 
	B. 
	C. 
	D. 


Câu 3. Tìm số lớn nhất trong các số sau: 
	A. 
	B. 
	C.
	D. 


Câu 4. Cho  có . Khẳng định nào sau đây là đúng?
	A. 
	B. 
	C.
	D. 


Câu 5. Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng d có bao nhiêu đường thẳng song song với d?
	A. Không
	B. Một
	C. Hai
	D. Vô số


Câu 6. Cho . Khẳng định nào sau đây là sai?
	A. AB = MN
	B. 
	C. BC = MP
	D. 


Câu 7. Lan làm thí nghiệm đun sôi nước tinh khiết trong điều kiện bình thường và đo nhiệt độ của nước tại một số thời điểm sau khi bắt đầu đun được kết quả như sau:
[image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, Phông chữ, số

Mô tả được tạo tự động]
Giá trị nào không hợp lí trong dữ liệu về nhiệt độ của nước mà Lan thu được?
	A. 110
	B. 98
	C. 64
	D. 76


Câu 8. Thông tin về các môn học yêu thích nhất của 120 học sinh khối 6 được cho bởi biểu đồ sau:
[image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, Phông chữ, biểu tượng

Mô tả được tạo tự động]
Số học sinh thích môn Toán nhiều hơn số học sinh thích môn Văn là:
	A. 7
	B. 6
	C. 5
	D. 4


Phần 2. Tự luận
Bài 1. Thực hiện phép tính:
a)                         b) 
Bài 2. Tìm x, biết:
a)                            b) 
Bài 3. 
1) Kết quả tìm hiểu về khả năng tự nấu ăn của các bạn học sinh lớp 7A được cho bởi bảng sau:
[image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, Phông chữ, số

Mô tả được tạo tự động]
a) Trong hai dãy dữ liệu trên, dãy nào là dãy số liệu? dãy nào không là dãy số liệu
b) Dữ liệu trên có đại diện cho khả năng tự nấu ăn của các bạn 7A được không? Tại sao?
2) Ngày 12/12/2022, An khảo sát dự đoán của tất cả các bạn lớp 7B về đội vô định World cup 2022 của bốn đội vào vòng tứ kết (mỗi bạn chỉ được chọn một đội) thu được kết quả như sau:
[image: ]
a) Tính số bạn tham gia cuộc khảo sát
b) Tính tỉ lệ các bạn trong lớp 7B dự đoán đội vô địch World cup 2022 của bốn đội trên
c) Hoàn thiện biểu đồ sau biểu diễn kết quả dự đoán đội vô địch World cup 2022 (HS vẽ trực tiếp vào biểu đồ dưới đây)
d) [image: Ảnh có chứa văn bản, biểu đồ, hàng, ảnh chụp màn hình

Mô tả được tạo tự động]
Bài 4. 
[image: Ảnh có chứa văn bản, hàng, biểu đồ, Phông chữ

Mô tả được tạo tự động]
[image: ]
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Bai IV (3,0 diém) Hoc sinh khong vé lai hinh vao gidy kiém tra.

1) Cho hinh v& sau, biét BAD = 130°, AB L BC A 458
va BC 1 DC.
a) Chiing minh AB//CD.
4
b) Tinh s do ADC. E D ¢
2) Cho tam giac ABC ¢6 AB = AC. Trén cic canh
AB va AC lin luot liy céc diém M (M # A,B) va N sao A
AM = AN. Biét doan thing BN cit doan thing CM tai
diém 0.
a) Ching minh AABN = AACM.
b) Chimg minh BMC = BNC va OB = OC. M, N

¢) Goi F la trung diém ctia doan thing BC. “

Chirng minh ba diém A, O, F 1a ba diém thing hang. B
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Tim céc gia tri nguyén z,y théa man: 4(z —2022)° +y° = 25.
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Laud . L0 AADL = AMIVE. hallg dii a0 S5ad day 1a sal =
AAB=MN.  B.C=P. C.BC-MP. D.B=N.

Céu 7. Lan lam thi nghiém dun nudc tinh Kkhiét trong didu kién binh thuong va do nhiét do

cia nuée tai mot sé thoi diém sau khi bit ddu dun duoc két qua nhu sau:

S6 phut sau khi bét
diu dun 5 6 7 8 9 10 | 11
Nhiétdo °C 64 | 70 | 76 | 84 | 90 | 98 | 110

Gia tri nao khong hop 1y trong dir liéu vé nhiét d6 cuia nuée ma Lan thu duge ?

A. 110. B. 98. C. 64. D. 76.

Cu 8. Thong tin vé mon hoc yéu thich nhit cia 120 hoe sinh khéi 6 duoc cho bai bicu
do dudi day.
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Ti 1& hoc sinh yéu thich nhat cdc mén hoc

5 Mbn khic
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S6 hoc sinh thich mén Toan nhiéu hon s6 hoc sinh thich hoc mén Van la:
AT B. 6. C.5. D. 4.
Phén IL Ty ludin (8,0 diém) Hoc sinh trinh bay 16i gidi vao gidy kiém tra.
Bai I (1,0 diém) Tinh gia tri cac biéu thirc sau:

.
2 1

) A=2.(-6)+0,25:1—- 2)B=02: L+7.\715+9|7 ma.
3 1 1213 2022

Bai I1 (1,0 diém) Tim gia tri cua =, biét:

1) 21—0,5:1‘+i~ 2)

Bai Il (2,5 diém)

1) Két qua tim hiéu vé kha nang tu niu n cia céc ban 16p 7A duoc cho boi bang sau:

Kha ndng tu nuan | Khong dat Pat Gioi Xuit sic

S6 ban nir tw dénh gid 1 12 5 4
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Doi bong Argentina Croatia Morocco Phap

S6 ban du doan 10 4 8 18

) Tinh s ban tham gia cudc khao sat.
b) Tinh ti

-ac ban trong 16p 7B du doan ich World cup 2022 cua bén doi trén.
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) Hoan thién biéu do sau dé biéu dién két qua du doén doi vo dich World cup 202

(Hoc sinh vé tryc tiép vao biéu do dudi day.)
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